
Số tờ Số thửa
 Diện tích 

(m²) 
Đơn giá  Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10=11 11

Tổng cộng 12.523 500.920.000 500.920.000

1
Chúc Anh Văn vợ Trần 

Thị Loan
Thôn Chúc 48 79    1.271,7 378,7     40.000 15.148.000 15.148.000

2
Chúc Thị Lát

(GCN: Nguyễn Văn Đang)
Thôn Chúc 25 212       393,3 92,8     40.000 3.712.000 3.712.000

Chúc Văn Lăng vợ 

Nguyễn Thị Quế
Thôn Chúc 24 306    1.006,0 198,8     40.000 7.952.000

Chúc Văn Lăng vợ 

Nguyễn Thị Quế
Thôn Chúc 24 307       927,4 259,7     40.000 10.388.000

4
Chúc Văn The

vợ Nguyễn Thị Vĩnh
Thôn Chúc 25 272       963,5 158,9     40.000 6.356.000 6.356.000

5
Nguyễn Đức Kế vợ 

Nguyễn Thị Liên
Thôn Chúc 25 269       303,8 127,1     40.000 5.084.000 5.084.000

6
Nguyễn Quang Liên vợ 

Nguyễn Thị Chi
Thôn Chúc 25 187       815,7 65,6     40.000 2.624.000 2.624.000

7
Đỗ Huy  Phương 

vợ Lê Thị Nhung
Thôn Chúc 25 274    1.289,1 168,2     40.000 6.728.000 6.728.000

Ghi chú

PHƢƠNG ÁN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM

Dự án: Đƣờng liên xã từ QL.17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên (Đoạn qua địa phận xã Đại Hóa - Đợt 

01)
Địa điểm: xã Đại Hoá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      /4/2023 của UBND huyện Tân Yên)

TT Tên chủ sử dụng đất

18.340.000

 Hỗ trợ bàn giao MB sớm 

(Trong vòng 20 ngày)

về đất theo thửa (đ) 
Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ theo hộ gia 

đình (đ)

 Tổng diện 

tích thu hồi 

theo thửa 

(m2) 

 Địa chỉ 

thường trú

Thông tin theo BĐ BTGPMB 
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8
Nguyễn Văn Bính vợ 

Hoàng Thị Trình
Thôn Chúc 24 290       690,1 460,7     40.000 18.428.000 29.460.000

8
Nguyễn Văn Bính vợ 

Hoàng Thị Trình
Thôn Chúc 24 291       275,8 275,8     40.000 11.032.000

9
Nguyễn Văn Độ vợ 

Trương Thị Thoan
Thôn Chúc 48 51    1.324,7 183,3     40.000 7.332.000 7.332.000

10
Nguyễn Văn Lự vợ 

Nguyễn Thị Nga
Thôn Chúc 48 58       979,7 447,3     40.000 17.892.000 17.892.000

11
Nguyễn Văn Lượng vợ 

Nguyễn Thị Thủy
Thôn Chúc 48 62       965,6 681,0     40.000 27.240.000 27.240.000

12
Nguyễn Văn Ngọc

vợ Đỗ Thị Dung
Thôn Chúc 25 236       247,3 247,3     40.000 9.892.000 9.892.000

13
Nguyễn Văn Tới vợ 

Nguyễn Thị Ninh
Thôn Chúc 48 70       738,7 59,5     40.000 2.380.000 2.380.000

14
Chúc Công Hải 

vợ Đỗ Thị Thuỷ
Thôn Chúc 48 72       870,5 279,6     40.000 11.184.000 11.184.000

15
Trần Văn Giang 

vợ Đào Thị Tuyến
Thôn Chúc 48 84       705,3 75,7     40.000 3.028.000 3.028.000

16
Chúc Văn Ban 

vợ Trần Thị Hạnh
Thôn Chúc 48 65    1.193,9 96,3     40.000 3.852.000 3.852.000

17
Chúc Văn Ðảm 

vợ Nguyễn Thị Tú
Thôn Chúc 48 137       588,0 269,3     40.000 10.772.000 10.772.000
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18
Chúc Văn Hoành vợ 

Nguyễn Thị Thư
Thôn Chúc 48 63    1.059,6 134,6     40.000 5.384.000 5.384.000

19
Chúc Văn Thư 

vợ Nguyễn Thị Lý
Thôn Chúc 48 57       849,8 849,8     40.000 33.992.000 33.992.000

20 Nguyễn Thị Chúc Thôn Chúc 48 80       752,9 69,5     40.000 2.780.000 2.780.000

21 Trần Thị Thao Thôn Chúc 48 94       732,8 119,5     40.000 4.780.000 4.780.000

22 Chúc Thị Nụ
Thôn Ngò 

Chè
60 52       923,2 63,1     40.000 2.524.000 2.524.000

23
Vương Đức Lợi vợ 

Nguyễn Thị Kim

Thôn Ngò 

Chè
60 22    1.070,7 474,7     40.000 18.988.000 18.988.000

24
Vương Đức Thắng vợ 

Nguyễn Thị Ngo

Thôn Ngò 

Chè
60 36    1.091,7 353,9     40.000 14.156.000 14.156.000

25
Nguyễn Văn Chiến vợ 

Nguyễn Thị Tân

Thôn Vàng 

Ve
60 48    1.172,2 398,1     40.000 15.924.000 15.924.000

26
Vũ Đức Thêm vợ 

Nguyễn Thị Hương

Thôn Ngò 

Chè
60 8    1.107,5 610,2     40.000 24.408.000 24.408.000

27
Vương Đức Dân vợ 

Nguyễn Thị Chanh

Thôn Ngò 

Chè
60 28       784,4 286,4     40.000 11.456.000 11.456.000

28 Nguyễn Thị Hoa
Thôn Ngò 

Chè
60 18       876,5 241,7     40.000 9.668.000 9.668.000
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29
Nguyễn Văn Thao vợ 

Đoàn Thị Xiêm

Thôn Ngò 

Chè
60 23       608,5 184,1     40.000 7.364.000 7.364.000

30 Tống Thị Chuyên
Thôn Ngò 

Chè
60 6       504,4 333,3     40.000 13.332.000 13.332.000

31
Vương Văn Định vợ 

Vũ Thị Mẽ

Thôn Ngò 

Chè
60 40    2.199,3 1.584,4     40.000 63.376.000 63.376.000

Nguyễn Thị Nhận 

(GCN: Chúc Văn Các)
Thôn Chúc 25 191    1.019,3 524,9     40.000 20.996.000

Nguyễn Thị Nhận 

(GCN: Chúc Văn Các)
Thôn Chúc 25 192       387,2 113,2     40.000 4.528.000

Nguyễn Thị Nhận 

(GCN: Chúc Văn Các)
Thôn Chúc 25 193       521,3 179,3     40.000 7.172.000 7.172.000

33
Trần Thị Liên chồng 

Nguyễn Văn Chiến
Thôn Chúc 24 293       623,7 214,9     40.000 8.596.000 8.596.000

34 Dương Thị Ninh Thôn Chúc 25 194       282,2 111,3     40.000 4.452.000 4.452.000

35
Thái Thị Duyên 

(GCN: Nguyễn Văn Xuân)
Thôn Chúc 25 271    1.299,4 321,5     40.000 12.860.000 12.860.000

36
Nguyễn Thị Sánh chồng 

Trần Văn Hưởng
Thôn Chúc 25 208       170,3 170,3     40.000 6.812.000 6.812.000

37
Đỗ Văn Hoành vợ 

Đinh Thị Cúc
Thôn Chúc 25 268       534,1 204,8     40.000 8.192.000 8.192.000

25.524.000

32



Số tờ Số thửa
 Diện tích 

(m²) 
Đơn giá  Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10=11 11

Ghi chúTT Tên chủ sử dụng đất

 Hỗ trợ bàn giao MB sớm 

(Trong vòng 20 ngày)

về đất theo thửa (đ) 
Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ theo hộ gia 

đình (đ)

 Tổng diện 

tích thu hồi 

theo thửa 

(m2) 

 Địa chỉ 

thường trú

Thông tin theo BĐ BTGPMB 

38
Chúc Văn Tĩnh 

vợ Lê Thị Ái
Thôn Chúc 25 226       787,0 139,9     40.000 5.596.000 5.596.000

39 Nguyễn Thị Nuôi Thôn Chúc 25 209       106,5 42,9     40.000 1.716.000 1.716.000

Lê Văn Quyên 

vợ Chúc Thị Hạt
Thôn Chúc 24 308       312,2 75,8     40.000 3.032.000

Lê Văn Quyên 

vợ Chúc Thị Hạt
Thôn Chúc 25 207       322,1 23,9     40.000 956.000

Nguyễn Văn Dũng vợ 

Chúc Thị Huyền
Thôn Chúc 25 196       335,8 100,9     40.000 4.036.000

Nguyễn Văn Dũng vợ 

Chúc Thị Huyền
Thôn Chúc 25 197       402,6 70,5     40.000 2.820.000

3.988.000

41 6.856.000

40
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